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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

- Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:Ông Lương Thanh Chín. 

Các Thẩm phán:Ông Võ Việt Minh và ông Vũ Đức Hùng. 

- Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa:Ông Phan Đình Phú - Thư ký 

Tòa án của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận tham gia phiên 

tòa:Ông Đỗ Ngọc Bích - Kiểm sát viên.  

Trong ngày23tháng6năm 2022 tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Bình 

Thuận, xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số23/2022/HS-PT ngày 

03 tháng 3 năm 2022đối với bị cáo Nguyễn Hưng Ph do có kháng cáo của bị cáo 

đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 57/2021/HS-ST ngày 12 tháng 11 năm 2021 

của Tòa án nhân dân huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận. 

Bị cáo kháng cáo: Nguyễn Hưng Ph (tên gọi khác là H), sinh ngày 

07/12/1994, tại tỉnh Đồng Nai. Nơi cư trú: ấp B, xã C, huyện X, tỉnh Đồng Nai.  

Quốc tịch: Việt Nam. Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không. Nghề nghiệp: Lái 

xe. Trình độ học vấn: 9/12.  

Cha: Nguyễn Hữu Th, sinh năm 1963; mẹ: Nguyễn Thị Q, sinh năm 1968, 

cùng trú tại ấp B, xã C, huyện X, tỉnh Đồng Nai. Gia đình có 03 anh em, 

Nguyễn Hưng Ph là con nhỏ nhất trong gia đình. Bị cáo chưa có vợ con. 

Tiền án, tiền sự: Không. 

Bị cáo hiện bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. 

Bị cáo có mặt  

- Người bị hại: Ông Nguyễn B, sinh năm 1958 (đã chết) 

- Người đại diện hợp pháp của người bị hại: 

1. Chị Nguyễn Thị Hoàng Tr, sinh năm 1984.  

Địa chỉ: Khu phố 4, phường H, thị xã Đ, tỉnh Phú Yên. 

2. Anh Nguyễn Đăng T, sinh năm 1988;  

3. Anh Nguyễn Đăng Kh, sinh năm 1999; 
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Cùng địa chỉ: Thôn L, xã HB, huyện TH, tỉnh Phú Yên. 

Người đại diện theo ủy quyền của Nguyễn Thị Hoàng Tr và Nguyễn Đăng 

Kh: Anh Nguyễn Đăng T, sinh năm 1988. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

Ông Lê Đình M, sinh năm 1963; 

Địa chỉ: Khu phố 6, phường T, thành phố BH, tỉnh Đồng Nai. 

Người đại diện theo ủy quyền của ông Lê Đình M: 

 Ông Đỗ Văn H, sinh năm 1961; 

Địa chỉ: Tổ 7, xã HP, Phường PT, thành phố BH, tỉnh Đồng Nai. 

- Người làm chứng: Ông Phan Văn S, sinh năm 1970; 

Địa chỉ: Tổ 8, thôn ĐT, xã ĐH, huyện ĐL, tỉnh Bình Thuận. 

Những người tham gia tố tụng ủy quyền và người làm chứng đều có đơn đề 

nghị xét xử vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:Nguyễn Hưng Ph, có giấy phép lái xe hạng C số 

790126231993 do Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 

18/3/2021. Nguyễn Hưng Ph là tài xế lái xe cho ông Lê Đình Minh, vận chuyển 

cám cho Công ty trách nhiệm hữu hạn cám Japfa Comfeed (gọi tắt là Công 

tyJapfa) thuộc xã Đông Hà, huyện Đức Linh.  

Ngày 04/9/2021Nguyễn Hưng Ph được ông Đỗ Văn Hiền (là người quản 

lý xe của ông Minh) giao xe ô tô tải, biển kiểm soát 60C - 202.04 đi từ Xuân 

Lộc, Đồng Nai đến Công ty Japfa để vận chuyển cám. Trên đường đi đến cây 

xăng Lan Phượng thuộc xã Đông Hà, huyện Đức Linh, Phú điều khiển xe vào 

cây xăng để rửa xe. Đến khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, Phú điều khiển xe từ 

cây xăng Lan Phượng sang bên kia đường để đến Công ty Japfa.Khi sang 

đường, Phú bật đèn tín hiệu báo hiệu cho xe rẽ phải tuy nhiên do không chú ý 

quan sát, chuyển hướng không an toàn nên đã để đầu xe va chạm với xe mô tô 

của ông Nguyễn Bình, biển kiểm soát 78F1 - 34847, không có giấy phép lái xe 

hạng A1 theo quy định, đang lưu thông trên đường ĐT 766 theo hướng xã Xuân 

Thành, huyện Xuân Lộc đến xã Đông Hà, huyện Đức Linh; hậu quả xe ô tô tải 

biển kiểm soát 60C-202.04 cán qua người ông Bình làm ông Bình tử vong tại 

chỗ. Đến khoảng 21 giờ 00 phút cùng ngày, Nguyễn Hưng Ph đến Công an 

huyện Đức Linh, đầu thú và khai toàn bộ sự việc.  

Sau khi tai nạn xảy ra, cơ quan tiến hành tố tụng tiến hành thu thập chứng 

cứ và chứng minh theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, thể hiện tại: 

Biên bản khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông lập hồi 19 giờ 

30 phút ngày 04/6/2021; 
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 Biên bản khám nghiệm phương tiện liên quan đến vụ tai nạn giao thông 

lập hồi 21 giờ 00 phút ngày 04/6/2021 đối với xe ô tô biển số 60C-202.04 ; 

Biên bản khám nghiệm phương tiện liên quan đến vụ tai nạn giao thông 

lập hồi 21 giờ 30 phút ngày 04/6/2021đối với xe mô tô biển số 78F1-348.47 ; 

 Kết luận giám định pháp y về tử thi số 714/PY-PC09 ngày 27/6/2021 của 

Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Thuận đối với nạn nhân Nguyễn 

Bình: 

 Kết luận giám định số 784/KLGĐ/PC09 ngày 30/6/2021 của Phòng kỹ 

thuật hình sự Công an tỉnh Bình Thuận đối với xe mô tô biển kiểm soát 78F1-

348.47 ; 

Kết luận giám định số 785/KLGĐ/PC09 ngày 14/7/2021 của Phòng kỹ 

thuật hình sự Công an tỉnh Bình Thuận đối với xe ô tô biển kiểm soát 60C-

202.04 ; 

Kết luận giám định số 825/KLGĐ/PC09 ngày 05/7/2021 của Phòng kỹ 

thuật hình sự Công an tỉnh Bình Thuận đối với Giấy phép lái xe hạng C số 

790126231993 đứng tên Nguyễn Hưng Ph: 

Các nội dung biên bản và kết luận nêu trên như nội dung vụ án của bản án 

sơ thẩm đã nêu. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 57/2021/HS-ST ngày 12 tháng 11 năm 

2021 của Tòa án nhân dân huyện Đức Linh, quyết định: 

1. Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Hưng Ph, phạm tội “Vi phạm quy định về 

tham gia giao thông đường bộ”. 

Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 260; các điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 

51, Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017: Xử 

phạt bị cáo Nguyễn Hưng Ph 01 năm tù, thời hạn tù tính từ ngày thi hành án. 

2. Về vật chứng: Áp dụng khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 

2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, trả lại 01 xe mô tô biển kiểm soát 78F1-348.47 

cho đại diện gia đình ông Nguyễn Bình (là ông Nguyễn Đăng Tấn). 

Ngoài ra bản án sơ thẩm đã tuyên các quyết định khác về, nghĩa vụ nộp án 

phí, thông báo thời hạn kháng cáo theo quy định của pháp luật.  

Ngày 23/11/2021bị cáo Nguyễn Hưng Phcó đơn kháng cáo xinđượchưởng 

án treo. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận phát biểu ý kiến: Đề 

nghị Hội đồng xét xử áp dụng Điểm a Khoản 1 Điều 355, Điều 356 của Bộ luật 

Tố tụng hình sự.Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị cáo Nguyễn Hưng 

Ph, giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 57/2021/HS-ST ngày 12 tháng 11 năm 

2021 của Tòa án nhân dân huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận. 
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- Ý kiến của bị cáo: Bị cáo có nhân thân tốt rất ân hận, ăn năn hối cải về 

hành vi gây ra tai nạn giao thông của bị cáo, xin được hưởng án treo để lao động 

giúp gia đình. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Minh Tríthừa nhận Tòa án cấp 

sơ thẩm xét xử bị cáo về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường 

bộ” là đúng, không oan. Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo kháng cáo xin 

đượchưởng án treo. 

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo: Vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 

04/9/2021, Nguyễn Hưng Ph điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 60C-202.04 tham 

gia giao thông đi từ hướng huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai đến huyện Đức 

Linh, tỉnh Bình Thuận. Khi đến cây xăng Lan Phượng thuộc khu vực thôn Đông 

Tân, xã Đông Hà, huyện Đức Linh thì Phú cho xe vào cây xăng Lan Phượng rửa 

xe, sau khi rửa xe xong thì Phú điều khiển xe theo hướng từ cây xăng Lan 

Phượng sang bên phải đường theo hướng lưu thông để đến Công ty cám Japfa, 

do chuyển hướng xe không an toàn nên khi đến nơi tiếp giáp giữa đường ĐT 

766 với sân bê tông phía trước cổng Công ty Japfa thì Phú đã để phần đầu xe ô 

tô tải biển kiểm soát 60C-202.04 do mình điều khiển va chạm với xe mô tô biển 

kiểm soát 78F1-348.47 do ông Nguyễn Bình điều khiển đang lưu thông trên 

đường ĐT 766 từ hướng xã Xuân Thành, huyện Xuân Lộc đi xã Trà Tân, huyện 

Đức Linh, hậu quả xe ô tô tải biển kiểm soát 60C-202.04 cán qua người ông 

Bình làm ông Bình tử vong tại chỗ. Hành vi nêu trên của Nguyễn Hưng Ph đã vi 

phạm khoản 2 Điều 15 Luật Giao thông đường bộ.  

Tòa án nhân dân huyện Đức Linh xét xử bị cáo về tội “Vi phạm quy định 

về tham gia giao thông đường bộ” theo điểm a khoản 1 Điều 260 của Bộ luật 

Hình sự là hoàn toàn đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật. 

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự an 

toàn giao thông công cộng, xâm phạm đến tính mạng của người khác, làm ảnh 

hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự. Bị cáo là người có đủ năng lực chịu 

trách nhiệm hình sự, bị cáokhông cẩn thậnkhi điều khiển xe chuyển hướng, 

không chú ý quan sát, không đảm bảo tuyệt đối an toàn khi tham gia giao thông, 

hậu quả là đã gây ra tai nạn làm chết ông Nguyễn Bình.  

Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, 

nhân thân của bị cáo và quyết định hình phạt 01 năm từ giam là đúng người, 

đúng tội, đúng pháp luật. 

[3] Xét kháng cáo của bị cáo Nguyễn Hưng Ph: Quá trình điều tra, tại 

phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm, bị cáo thành khẩn khai báo, bị cáo đã tự nguyện 

khắc phục toàn bộ hậu quả cho gia đình người bị hại. Sau khi gây ra tai nạn bị 
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cáo đã ra đầu thú, người đại diện hợp pháp của bị hại cũng đã có đơn xin bãi nại 

và xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

[3.1] Tòa án cấp sơ thẩm sau khi xem xét tính chất, mức độ hành vi phạm 

tội cũng như các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đã xử phạtbị cáo 

Nguyễn Minh Trí 12 tháng tù là đúng pháp luật, đủ để răn đe, giáo dục bị cáo và 

phòng ngừa chung.  

[3.2] Tại Tòa án cấp phúc thẩm, đại diện hợp pháp của bị hại là ông 

Nguyễn Đăng Tấn tiếp tục có Đơn xin bãi nại đề ngày 16/5/2022, Ủy ban nhân 

dân xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên xác nhận ngày 16/5/2022, nội 

dung đơn ông Nguyễn Đăng Tấn xác định đã nhận thêm tiễn hỗ trợ 10 triệu 

đồngvà bãi nại cho bị cáo, đề nghị Tòa án phúc thẩm cho bị cáo hưởng án treo, 

thể hiện việc ăn năn hối cải thật sự của bị cáo. 

Bị cáo nộp bổ sung Đơn xin xác nhận đề ngày 26/5/2022 đứng tên ông 

Nguyễn Hữu Thiện (cha ruột của bị cáo), Ủy ban nhân dân xã Suối Cao, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai xác nhận ngày 26/5/2022, nội dung đơn thể hiện bị 

cáo là cháu nội ruột của ông Nguyễn Hữu Đãi - là người được Nhà nước tặng 

Huy chương kháng chiến hạng Nhất.  

Bị cáo nộp bổ sung Đơn xin xác nhận đề ngày 11/5/2022 đứng tên bà 

Nguyễn Thị Quê (mẹ ruột của bị cáo), Ủy ban nhân dân xã Suối Cao, huyện 

Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai xác nhận ngày 12/5/2022, nội dung đơn thể hiện bị 

cáo là lao động duy nhất của gia đình, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. 

[3.3] Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận thấy: Trên đây là tài liệu mới mà bị 

cáo cung cấp tại Tòa án cấp phúc thẩm. Bị cáo phạm tội lần đầu, có nhân thân 

tốt, chưa có tiền án, tiền sự; bị cáo có nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở 

ổn định, tỏ ra ăn năn hối cải thật sự về hành vi phạm tội của bị cáo, đại diện 

người bị hại tiếp tục bãi nại và đề nghị xử phạt bị cáo án treo. 

Bị cáo Nguyễn Hưng Ph có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có đủ điều kiện cho 

bị cáo hưởng án treo theo Điều 65 của Bộ luật Hình sự, cần tạo điều kiện cho bị 

cáo tự cải tạo, giáo dục, thể hiện sự khoan hồng của pháp luật. Do đó, giữ 

nguyên hình phạt tù và cho bị cáo hưởng án treo cũng đủ giáo dục bị cáo và 

phòng ngừa chung. 

[4] Kháng cáo của bị cáo được chấp nhận nên bị cáokhông nộp án phí 

hình sự phúc thẩm.  

[5] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo và không 

bị kháng cáo kháng nghị, Tòa án cấp phúc thẩm không xem xét. 

[6] Tại phần Nhận định của Tòa án, bản án sơ thẩm có nêu: Trả lại 01 xe 

mô tô biển kiểm soát 78F1-348.47 cho đại diện gia đình ông Nguyễn Bình (là 

ông Nguyễn Đăng Tấn).Xe 78F1-348.47 hiện đang tạm giữ tại Chi cục Thi hành 

án dân sự huyện Đức Linh theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 09/11/2021 

nhưng phần Quyết định không quyết định nơi đang tạm giữ xe mô tô. Tòa án 

cấp phúc thẩm bổ sung mà không phải sửa bản án sơ thẩm phần này. 
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Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1.Căn cứ vào:Điểm b khoản 1 Điều 355, kiểm e khoản 1 Điều 357 của Bộ 

luật Tố tụng hình sự; 

Chấp nhậnkháng cáo của bị cáo Nguyễn Hưng Ph. SửaBản án hình sự sơ 

thẩm số 57/2021/HS-ST ngày 12 tháng 11 năm 2021 của Tòa án nhân dân huyện 

Đức Linh, tỉnh Bình Thuận. 

2.Căn cứ vào: Điểm a khoản 1 Điều 260; các điểm b, s khoản 1 và khoản 

2 Điều 51, Điều 38, Điều 65 của Bộ luật Hình sự. 

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Hưng Ph, phạm tội “Vi phạm quy định về tham 

gia giao thông đường bộ”. 

Xử phạt:Nguyễn Hưng Ph 01 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian 

thử thách 02 năm, được tính kể từ ngày tuyên án phúc thẩm (23/6/2022). 

Giao các bị cáo Nguyễn Hưng Ph cho Ủy ban nhân dân xã Suối Cao, 

huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai giám sát, giáo dục. Trường hợp bị cáo thay đổi 

nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 Luật Thi hành án hình sự. 

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm 

nghĩa vụ hai lần trở lên thì Tòa án có thể buộc người được hưởng án treo phải 

chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. 

3.Căn cứ vào: Khoản 3 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự. 

Trả lại 01 xe mô tô biển kiểm soát 78F1-348.47 cho đại diện gia đình ông 

Nguyễn Bình (là ông Nguyễn Đăng Tấn). 

Xe mô tô biển kiểm soát 78F1-348.47 hiện đang tạm giữ tại Chi cục Thi 

hành án dân sự huyện Đức Linh theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 

09/11/2021. 

4.Căn cứ vào: Khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a 

khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng 

án phí và lệ phí Tòa án. 

Về án phí:Buộc Nguyễn Hưng Ph phải nộp 200.000đồng án phí hình sự sơ 

thẩm. 

5. Căn cứ vào: Điều 135, Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Điểm d 

Khoản 2 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý và 

sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; 

Bị cáo Nguyễn Hưng Phkhôngnộp án phí hình sự phúc thẩm.  
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6.Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, 

kháng nghị. 

7.Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án 23/6/2022. 

Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh Bình Thuận;  

- TAND, VKSND, CA, Chi cục  

THADS huyện Đức Linh; 

- Những người tham gia tố tụng; 

- Sở Tư pháp; 

- Công an tỉnh Bình Thuận; 

- Lưu: Tổ HCTP, Tòa HS, HS vụ án. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 
 

 

 

 

Lương Thanh Chín 

  

 

 

  


